	3. Phiếu điều tra
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TỔNG CỤC THỐNG KÊ
	









                                   Mã số DN:
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP
Áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc ngành...........
Tháng ..... năm 201....

1. Tên doanh nghiệp: ......................................................................Số điện thoại:......................
2. Địa chỉ:      -  Huyện (Quận)..........................................................................
                       -  Tỉnh (Thành phố) ..................................................................................   

3. Loại hình:
 DNNN      1
               DN Ngoài NN        2
        DN có vốn ĐT nước ngoài  3
4. Số lao động:   4.1 Thời điểm cuối tháng báo cáo: . . . . . . . . ..người

                            4.2 Dự kiến thời điểm cuối tháng tiếp theo tháng báo cáo: . . . . . . . . ..người

5. Sản xuất, tiêu thụ, tồn kho sản phẩm:

	Tên sản phẩm
	Mã sản phẩm
	Đơn vị tính sản phẩm
	Tồn kho đầu tháng báo cáo
	Sản phẩm SX trong tháng báo cáo
	Tiêu thụ trong tháng báo cáo
	Xuất kho cho chế biến tiếp trong doanh nghiệp
	Dự tính sản phẩm SX tháng tiếp theo
	Sản phẩm SX  của tháng tiếp theo cùng kỳ năm trước 

	
	
	
	
	
	Số lượng sản phẩm
	Gia trị sản phẩm (TriÖu ®ång)    
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	- SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- SP . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cột A ghi theo danh mục sản phẩm quy định của từng ngành.
6. Doanh thu thuần của hoạt động sản xuất công nghiệp:                  

Đơn vị tính: Triệu đồng
	
	Mã số
	Thực hiện tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo
	Dự tính thực hiện tháng tiếp theo

	A
	B
	1
	2
	3

	6.1 Doanh thu thuần của hoạt động SX công nghiệp
	01
	
	
	

	6.2 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	02
	
	
	



7. Số ngày hoạt động trong tháng của doanh nghiệp:                     ngày
8. Tình hình sản xuất trong tháng (ghi tóm tắt những khó khăn, thuận lợi chính):
​​​​​..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
	Người ghi phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Điều tra viên
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày     tháng      năm 201….
Giám đốc (chủ DN)

(Ký, đóng dấu)


	
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
	








         



Mã số cơ sở:
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

VỀ SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP CÁ THỂ
Tháng ..... năm 201....

1. Tên cơ sở: ...............................................................................Số điện thoại:..........................
2. Địa chỉ:      -  Huyện (Quận)..........................................................................

                       -  Tỉnh (Thành phố) ..........................................................................

3. Ngành hoạt động chính: ....................................................................................

4. Sản xuất trong tháng:
	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thực hiện tháng báo cáo
	Dự tính tháng tiếp theo

	A
	B
	C
	1
	2

	4.1 Tổng doanh thu của hoạt động SX công nghiệp
	 01
	1000đ
	
	

	4.2 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 
	02
	1000đ
	
	

	4.3 Sản phẩm sản xuất chủ yếu 
(Ghi theo danh mục quy định của từng ngành)
	 03
	
	
	

	- SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
	
	
	
	

	- SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
	
	
	
	

	- SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
	
	
	
	


5. Tình hình sản xuất trong tháng: (Ghi tóm tắt những khó khăn, thuận lợi chính nếu có)

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
	Điều tra viên
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày     tháng      năm 201….
Chủ cơ sở
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phiếu số 01- ĐTCNT





PhiÕu sè 02-§TCNT
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